
STT Bữa chính sáng Bữa phụ MG Bữa phụ NT Bữa chính chiều

Cơm tẻ

Thịt lợn, đậu phụ sốt cà chua

Canh riêu cua

Dưa hấu

Cơm tẻ Cơm tẻ

Thịt gà, thịt lợn rim nấm Thịt lợn xốt cà chua

Cải thảo, cà rốt xào thịt lợn

Canh xương gà củ cải, cà rốt

Cơm tẻ Cơm tẻ

Trứng gà đúc thịt lợn Thịt lợn kho tàu
Canh xương cục, khoai tây, cà
rốt
Chuối tiêu

Cơm tẻ

Thịt vịt , thịt lợn rim

Su hào, cà rốt xào thịt lợn

Canh xương vịt bí xanh, cà rốt

Cơm tẻ

Thịt lợn, tôm rim

Canh tôm, rau mồng nơi

Thanh long

Cơm tẻ Cháo xương, thịt lợn, cà
rốt

Thịt lợn sốt cà chua

Canh xương cục rau cải

NGƯỜI LẬP

Đặng Thị Toan

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHỦ LÝ
TRƯỜNG MẦM N0N LIÊM CHÍNH

BẢNG THỰC ĐƠN
Từ ngày 12/01/2026 đến ngày 17/01/2026; Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 31/01/2026

2

Cháo gà, hạt sen
SBNK Nuvi Grow

School Cháo gà, hạt sen

TPBS Nuvi Grow School

3

Cháo xương cục, bí đỏ
SBNK Nuvi Grow

School
TPBS Nuvi Grow School Canh xương bí đỏ

4

Bánh mì
SBNK Nuvi Grow

School
TPBS Nuvi Grow School Canh xương rau cải ngọt

5

Cháo vịt, đỗ xanh
SBNK Nuvi Grow

School Cháo vịt, đỗ xanh

TPBS Nuvi Grow School

6

Bánh đa xương, mọc
SBNK Nuvi Grow

School
Bánh đa xương,

mọc
TPBS Nuvi Grow School

7 SBNK Nuvi Grow
School

Cháo xương, thịt
lợn, cà rốtTPBS Nuvi Grow School

Phủ Lý, ngày 31 tháng 12 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Tám



STT Bữa chính sáng Bữa phụ MG Bữa phụ NT Bữa chính chiều

Cơm tẻ Cơm tẻ

Ruốc thịt lợn
Thịt lợn,
đậu phụ
sốt cà
chuaCanh cua rau cải Canh
riêu cua

Dưa hấu Dưa hấu

Cơm tẻ Cơm tẻ

Thịt lợn kho tàu Thịt lợn xốt cà chua

Su su, cà rốt xào thịt lợn

Canh xương cục bắp cải

Cơm tẻ Cơm tẻ

Thịt gà, thịt lợn rim Trứng gà tráng
Canh xương gà su hào, cà
rốt
Chuối tiêu

Cơm tẻ

Cá, thịt lợn rim

Giá đỗ, cà rốt xào thịt bò, thịt lợn

Canh cá rau cải cúc

Cơm tẻ Bánh đa xương, mọc

Thịt bò, thịt lợn sốt vang

Canh xương cục bí đỏ

Thanh long

Cơm tẻ Cháo gà đỗ xanh

Thịt lợn rim

Canh xương cục su hào, cà rốt

NGƯỜI LẬP

Đặng Thị Toan

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHỦ LÝ
TRƯỜNG MẦM NON LIÊM CHÍNH

BẢNG THỰC ĐƠN
Từ ngày 05/01/2026 đến ngày 10/01/2026; Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 24/01/2026

2

Cháo tim hạt sen
SBNK Nuvi Grow

School Cháo tim, hạt sen
TPBS Nuvi Grow School

3

Cháo xương cục, đỗ xanh
SBNK Nuvi Grow

School
TPBS Nuvi Grow School Canh thịt lợn rau cải

4

Bánh mỳ lát
SBNK Nuvi Grow

School
TPBS Nuvi Grow School Canh cà chua nấu

đậu

5

Cháo thịt lợn, bí đỏ
SBNK Nuvi Grow

School Cháo thịt lợn, bí đỏ
TPBS Nuvi Grow School

6 SBNK Nuvi Grow
School Bánh đa xương, mọc

TPBS Nuvi Grow School

7 SBNK Nuvi Grow
School Cháo gà đỗ xanhTPBS Nuvi Grow School

Phủ Lý, ngày 31 tháng 12 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Tám


